TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI


ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – Thời gian 45 phút 

Họ và tên học sinh: 




Lớp:

Điểm:

  MÃ ĐỀ 132
I) TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Học sinh ghi 1 đáp án lựa chọn vào ô tương ứng trong bảng sau:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Câu 1: Tập giá trị của hàm số 
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Câu 2: Cho hàm số 
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, chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ.
B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.

C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ.
D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.

Câu 3: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: 
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Câu 4: Cho phương trình 4sin5x.sinx – 2cos4x - 
[image: image13.wmf]3

 = 0. Tìm số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình lên đường tròn lượng giác

A. 3
B. 6
C. 12
D. 20

Câu 5: Phương trình nào sau đây vô nghiệm
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Câu 6: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 7: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 8: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn
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Câu 10: Hàm số y = sin2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau
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Câu 11: Tìm số nghiệm của phương trình 
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A. 0
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số y = tanx -1 có nghĩa
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Câu 13: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 14: Gọi M, m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 .Tính P = M-m
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D. P=4

Câu 15: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào
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Câu 16: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 17: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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Câu 18: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2sinx -1 = 0
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Câu 19: Hàm số y = sinx và y = cosx cùng đồng biến trên khoảng nào sau đây
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Câu 20: Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng
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II) PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm): Tìm nghiệm 
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Bài 2 (3 điểm): Cho phương trình: 
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a) Giải phương trình (*) với 
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b) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm.

---------------------------------------------------------- HẾT ----------
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI
                      ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – Thời gian 45 phút 

Họ và tên học sinh: 




Lớp:

Điểm:

  MÃ ĐỀ 209
I) TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Học sinh ghi 1 đáp án lựa chọn vào ô tương ứng trong bảng sau:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Câu 1: Phương trình nào sau đây vô nghiệm
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Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn

A. 
[image: image91.wmf]sinx.os2x

yc

=

          B. 
[image: image92.wmf]2

ossinx2

ycx

=-+

                 C.  
[image: image93.wmf]sinx+1

y

=


D. 
[image: image94.wmf]2cot

ytanxx

=-


Câu 3: Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng
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Câu 4: Tìm số nghiệm của phương trình 
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A. 0
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số y = tanx -1 có nghĩa
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Câu 6: Hàm số y = sinx và y = cosx cùng đồng biến trên khoảng nào sau đây
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Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 8: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào
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Câu 9: Cho hàm số 
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 và 
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, chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ.
B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ.
D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.

Câu 10: Tập giá trị của hàm số 
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Câu 11: Gọi M, m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 12: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 13: Cho phương trình 4sin5x.sinx – 2cos4x - 
[image: image135.wmf]3

 = 0. Tìm số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình lên đường tròn lượng giác

A. 6
B. 20
C. 12
D. 3

Câu 14: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2sinx -1 = 0
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Câu 15: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 16: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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Câu 17: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 18: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: 
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Câu 19: Hàm số y = sin2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

A. 
[image: image160.wmf]0;

4

p

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image161.wmf]3

;

2

p

p

æö

ç÷

èø


C. 
[image: image162.wmf]3

;2

2

p

p

æö

ç÷

èø


D. 
[image: image163.wmf];

2

p

p

æö

ç÷

èø


Câu 20: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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II) PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm): Tìm nghiệm 
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 của phương trình: 
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Bài 2 (3 điểm): Cho phương trình: 
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a) Giải phương trình (*) với 
[image: image172.wmf]1
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b) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm.                
----------- HẾT ---------
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI


ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – Thời gian 45 phút 

Họ và tên học sinh: 




Lớp:

Điểm:

  MÃ ĐỀ 357
I) TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Học sinh ghi 1 đáp án lựa chọn vào ô tương ứng trong bảng sau:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Câu 1: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
[image: image173.wmf]222
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Câu 2: Cho hàm số 
[image: image178.wmf]()sin3
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, chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.
B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ.

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.
D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ.

Câu 3: Hàm số y = sinx và y = cosx cùng đồng biến trên khoảng nào sau đây
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Câu 4: Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng

A. 
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Câu 5: Gọi M, m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image188.wmf]sinxosx+1
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 .Tính P = M-m
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Câu 6: Tìm tập xác định D của hàm số 
[image: image192.wmf]osx
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Câu 7: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào

[image: image197.png]L
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Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số y = tanx -1 có nghĩa
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Câu 9: Cho phương trình 4sin5x.sinx – 2cos4x - 
[image: image206.wmf]3

 = 0. Tìm số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình lên đường tròn lượng giác

A. 6
B. 20
C. 12
D. 3

Câu 10: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 11: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 12: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn
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Câu 13: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2sinx -1 = 0
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Câu 14: Tìm số nghiệm của phương trình 
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A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 15: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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Câu 16: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
[image: image232.wmf]2
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Câu 17: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: 
[image: image237.wmf]2
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Câu 18: Hàm số y = sin2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau
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Câu 19: Phương trình nào sau đây vô nghiệm
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Câu 20: Tập giá trị của hàm số 
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II) PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm): Tìm nghiệm 
[image: image255.wmf](;5)
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Bài 2 (3 điểm): Cho phương trình: 
[image: image257.wmf]2
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a) Giải phương trình (*) với 
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b) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm.
----------- HẾT ---------

TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI


ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – Thời gian 45 phút 

Họ và tên học sinh: 




Lớp:

Điểm:

  MÃ ĐỀ 485
I) TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Học sinh ghi 1 đáp án lựa chọn vào ô tương ứng trong bảng sau:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


Câu 1: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: 
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Câu 2: Tìm số nghiệm của phương trình 
[image: image264.wmf]2cos10

3

x

p

æö

+-=

ç÷

èø

 với 
[image: image265.wmf]02

x

p

££


A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 3: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 4: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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Câu 5: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
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Câu 6: Hàm số y = sin2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau
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Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của x để hàm số y = tanx -1 có nghĩa
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Câu 8: Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào

[image: image289.png]L
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Câu 9: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 10: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn
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Câu 11: Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng
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Câu 12: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2sinx -1 = 0
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Câu 13: Gọi M, m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image311.wmf]sinxosx+1
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 .Tính P = M-m
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Câu 14: Hàm số y = sinx và y = cosx cùng đồng biến trên khoảng nào sau đây
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Câu 15: Cho phương trình 4sin5x.sinx – 2cos4x - 
[image: image319.wmf]3

 = 0. Tìm số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình lên đường tròn lượng giác

A. 6
B. 12
C. 3
D. 20

Câu 16: Cho hàm số 
[image: image320.wmf]()sin3
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 và 
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, chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ.
B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.

C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ.
D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.

Câu 17: Tìm tập xác định D của hàm số 
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Câu 18: Phương trình nào sau đây vô nghiệm
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Câu 19: Tập giá trị của hàm số 
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Câu 20: Tìm tất cả nghiệm phương trình 
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II) PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
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b) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm.
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